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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRẢNG BOM 

TỈNH ĐỒNG NAI 

Bản án số: 166/2018/HS-ST 

Ngày:  23 - 11 - 2018 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TRẢNG BOM, TỈNH ĐỒNG NAI 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đinh Thị Bích Liễu. 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Đặng Quang Hoạch và ông Doãn Đức Hùng. 

- Thư ký phiên toà: Ông Lê Văn Đại – Thư ký Toà án nhân dân huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai. 

- Đại diện viện kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai tham 

gia phiên tòa: Ông Phạm Ngọc Lương – Kiểm sát viên. 

Ngày 23 tháng 11 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 182/2018/TLST- HS ngày 

05 tháng 11 năm 2018 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 182/2018/QĐXXST-

HS ngày 12/11/2018 đối với các bị cáo: 

1. Nguyễn Văn H, sinh ngày 21/01/1979 tại N; Nơi cư trú: ấp C, xã G, huyện 

T, tỉnh Đ; Nghề nghiệp: làm rẫy; Trình độ văn hóa: 9/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: 

Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông: Nguyễn Đình T sinh năm 

1949 và con bà Nguyễn Thị Th sinh năm 1953; Vợ: Nguyễn Kiều L sinh năm 1987, 

chưa có con; Tiền án, Tiền sự: Không; Bị cáo tại ngoại. (Có mặt) 

2. Tạ Quân M, sinh ngày 02/5/1975 tại Q; Nơi cư trú: ấp C, xã G, huyện T, 

tỉnh Đ; Nghề nghiệp: công nhân; Trình độ văn hóa: 9/12; Dân tộc: Hoa; Giới tính: 

Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Tạ Trung Q, sinh năm: 1948 

và con bà Lưu Thị B (chết); Vợ: Vày Bạc M, sinh năm: 1980 và có 03 con, lớn nhất 

sinh năm 2000, nhỏ nhất sinh năm 2012; Tiền án, Tiền sự: Không; Bị cáo tại ngoại. 

(Có mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 
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Vào lúc 21 giờ 40 ngày 15/7/2018 tại ấp C, xã G, huyện T, tỉnh Đ, đội Cảnh 

sát hình sự Công an huyện Trảng Bom phối hợp với Công an xã C bắt quả tang 04 

đối tượng Tô Văn L, Tạ Quân M, Trần Hoàng T và Phạm Văn Q đang đánh bạc 

bằng hình thức binh xập xám ăn tiền. Tổng số tiền thu giữ trên chiếu bạc là 

2.730.000 đồng; 01 bộ bài tây 52 lá; 01 điện thoại di động Sam sung J7 Prime của 

Tô Văn L và 01 điện thoại di động Sam sung A6+ của Tạ Quân M. Qua kiểm tra 02 

chiếc điện thoại di động nói trên, Cơ quan điều tra phát hiện nội dung tin nhắn thể 

hiện việc M và L đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá giải World cup 2018 như 

sau: 

Vào ngày 14/7/2018, trong lúc đi nhậu tại ấp C, xã G, huyện T thì giữa Tạ 

Quân M và Nguyễn Văn H rủ nhau cá độ bóng đá. Vào khoảng 19 giờ ngày 

14/7/2018, Tạ Quân M sử dụng điện thoại di động hiệu Samsung A6+ nhắn tin vào 

điện thoại di động của Nguyễn Văn H để hỏi kèo cá độ bóng đá của trận đấu tranh 

giải 3 FIFA WORLD CUP 2018 giữa Bỉ và Anh diễn ra lúc 21 giờ ngày 14/7/2018. 

Hào sử dụng điện thoại Oppo nhắn tin gửi cho M nội dung tin nhắn “H1. Bỉ.00.a75. 

11/4d7. Bỉ.1/4l. 23/4a85.keo nay nha”, sau đó M nhắn tin lại cho H nội dung “Bi 3t 

xiu2t hiep 1 xui 1t” để cá cược, M bắt đội Bỉ sẽ thắng với số tiền 3.000.000 đồng, 

bắt Xỉu (tổng số bàn thắng) của trận đấu 2.000.000 đồng, bắt tỷ số Hiệp 1 Xỉu 

1.000.000 đồng, tổng số tiền M cá cược với H giữa Bỉ và Anh là 6.000.000 đồng. 

Trước khi trận đấu diễn ra M điện thoại gọi cho H để điều chỉnh lại số tiền cá cược 

của Hiệp 1 Xỉu từ 1.000.000 đồng xuống còn 500.000 đồng. Như vậy tổng số tiền 

M và H cá cược là 5.500.000 đồng. tỷ lệ ăn thua của trận đấu giữa đội Bỉ và Anh 

được H và M tính là 10 ăn 9. Đến khoảng 12 giờ ngày 15/7/2018, H nhắn tin cho M 

“an 5050” nội dung là M thắng H số tiền 5.050.000 đồng. Đến khoảng 17 giờ ngày 

15/7/2018, M và H gặp nhau tại quán cà phê của anh Đỗ Trọng T tại ấp C, xã G, 

huyện T, H đưa cho M số tiền 5.050.000 đồng. Quá trình điều tra, Tạ Quân M đã tự 

nguyện giao nộp số tiền 5.050.000 đồng tại cơ quan Cảnh sát điều tra. 

Đối với hành vi đánh bạc bằng hình thức binh xấp xám của Tô Văn L, Tạ 

Quân M, Trần Hoàng T và Phạm Văn Q chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình 

sự, Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. 

Đối với hành vi đánh bạc và 01 điện thoại di động Sam sung J7 Prime của Tô 

Văn L, Cơ quan cảnh sát điều tra đã tách ra để xử lý trong một vụ án khác. 

Tại bản cáo trạng số 176/CT-VKS-HS ngày 02 tháng 11 năm 2018 Viện kiểm 

sát nhân dân huyện Trảng Bom truy tố các bị cáo Tạ Quân M và Nguyễn Văn H về 

tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.  

Tại phiên tòa, Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị xử phạt 

bị cáo M và H mỗi bị cáo từ 20.000.000đồng đến 30.000.000đồng; Tịch thu sung 

công số tiền 5.050.000 đồng và 02 điện thoại di động; Buộc các bị cáo phải nộp án 

phí hình sự sơ thẩm theo quy định.  
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa; Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Tại phiên tòa các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội nêu trên, lời nhận tội 

của các bị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Vì vậy, có 

đủ cơ sở kết luận: Vào ngày 14/7/2018 tại ấp C, xã G, huyện T, tỉnh Đ, bị cáo Tạ 

Quân M và Nguyễn Văn H đã có hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức dùng 

điện thoại di động nhắn tin cho nhau để cá cược trận đấu bóng đá tranh giải 3 FIFA 

WORLD CUP 2018 giữa đội tuyển Bỉ và đội tuyển Anh với số tiền cá cược là 

5.050.000 đồng. Vì vậy, hành vi của các bị cáo Tạ Quân M và Nguyễn Văn H đã 

đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự. 

 [2] Xét tính chất, mức độ phạm tội của các bị cáo thì thấy: Hành vi phạm tội 

của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Đánh bạc là tệ nạn của xã hội, là nguyên 

nhân dẫn đến các tội phạm khác nên bị pháp luật nghiêm cấm, bị cáo biết rõ nhưng 

vì muốn tư lợi và nhằm mục đích tước đoạt tiền bạc của nhau, hành vi của bị cáo đã 

trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng, làm ảnh hưởng về an ninh trật tự, an toàn 

xã hội. Các bị cáo phạm tội mang tính đồng phạm giản đơn và có vai trò ngang 

nhau. Vì vậy, cần có hình phạt tương xứng đối với các bị cáo theo quy định pháp 

luật. 

[3] Về nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Các 

bị cáo không có tình tiết tăng nặng. Các bị cáo có nhân thân tốt; phạm tội lần đầu 

và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên các bị 

cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ 

luật Hình sự. 

[4] Về xử lý vật chứng:  

4.1 Đối với số tiền 5.050.000 đồng là tiền do bị cáo Tạ Quân M phạm tội mà 

có và 02 điện thoại đã thu giữ là do các bị cáo sử dụng làm phương tiện phạm tội 

nên tịch thu, nộp ngân sách nhà nước theo điểm a, b khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố 

tụng hình sự. 

4.2 Đối với sim số 0964644752 và sim số 01227043075 của Nguyễn Văn H và 

Tạ Quân M sử dụng làm phương tiện phạm tội nên tịch thu và tiêu hủy theo điểm a, 

c khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự. 

[5] Về án phí: Buộc mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm 

theo Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội 

[6] Các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá 

trình điều tra, truy tố và xét xử là phù hợp với quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 
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QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1Điều 51; Điều 58 Bộ luật 

Hình sự: 

1.1 Tuyên bố các bị cáo Tạ Quân M và Nguyễn Văn H phạm tội “Đánh bạc”. 

1.2 Xử phạt bị cáo Tạ Quân M 20.000.000đ (hai mươi triệu đồng). 

1.3 Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn H 20.000.000đ (hai mươi triệu đồng). 

2. Căn cứ vào điểm a, b, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: Tịch thu, 

nộp ngân sách nhà nước 5.050.000 đồng (Năm triệu không trăm năm mươi nghìn 

đồng)  và 02 điện thoại di động hiện đang tạm giữ tại Chi cục thi hành án dân sự 

huyện Trảng Bom (Theo biên lai thu tiền số 0005392 ngày 19/11/2018 và biên bản 

về việc giao nhận vật chứng, tài sản ngày 19/11/2018). Tịch thu và tiêu hủy 02 sim 

điện thoại hiện đang tạm giữ tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Trảng Bom 

(Theo biên bản về việc giao nhận vật chứng, tài sản ngày 19/11/2018). 

3. Căn cứ vào điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự và Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội: Buộc 

mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm. 

4. Các bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.  

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Đồng Nai ; 

- VKSND H. Trảng Bom; tỉnh Đồng Nai; 

- Cơ quan điều tra H. Trảng Bom; 

- Bị cáo;  

- THA, Löu.                                                                                              

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

Đinh Thị Bích Liễu 

 


